
A

1 Bàn mổ Cái 3

2 Bơm tiêm điện Cái 5

3 Đèn mổ di động Bộ 3

4 Đèn mổ treo trần Bộ 3

5 Hệ thống nội soi tai mũi họng Bộ 2

6 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 2

7 Máy điện tim Cái 15

8 Máy gây mê Cái 2

9 Máy phá rung tim Cái 2

10 Máy soi cổ tử cung Cái 3

11 Máy theo dõi bệnh nhân Cái 2

12 Máy thở Cái 5

13 Máy truyền dịch Cái 5

14 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Cái 2

15 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Cái 5

16 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Cái 1

17 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Cái 1

18 Máy X - Quang C Arm Cái 1

19 Máy siêu âm tổng quát Cái 18

20 Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng Cái 9

B

1 Máy xét nghiệm huyết học Laze Cái 1

2 Đèn đặt nội khí quản có camera chuyên dùng Bộ 1

3 Lồng ấp trẻ sơ sinh Cái 2

4 Máy điện châm Cái 24

5 Máy điện xung Cái 2

6 Máy định lượng HbA1c Cái 1

7 Máy đo điện giải N+, K+, Cl- điện cực chọn lọc Ion Cái 1

8 Máy đo đường huyết Cái 13

9 Máy đo huyết áp tự động Cái 9

10 Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở Cái 1

11 Máy đo SPO2 cầm tay Cái 2

12 Máy đo tim thai - Bistos Cái 1

13 Máy đông máu CLANALYZER Cái 1

14 Máy Doppler tim thai Cái 6

15 Máy hút dịch chạy điện Cái 9

16 Máy hút nhớt Cái 1

17 Máy hút nhớt bơm tay Cái 7

18 Máy hủy bơm kim tiêm Cái 2

Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chú

Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù

Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác

Đơn vị sử dụng: Trung tâm Y tế huyện Đăkglei

Phụ lục VIII

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số 09 /2020/QĐ-UBND ngày  21 /02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
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Chủng loại Đơn vị tính
Số lượng 

tối đa
Ghi chúSTT

19 Máy huyết học các loại Cái 6

20 Máy khí dung Cái 6

21 Máy kích thích điện cơ Cái 2

22 Máy làm ấm dịch truyền Cái 1

23 Máy làm ấm sơ sinh Cái 3

24 Máy laser điều trị cái 2

25 Máy li tâm máu Cái 4

26 Máy li tâm nước tiểu Cái 3

27 Máy Monitor  Cái 8

28 Máy phát điện Cái 1

29 Máy phun dịch khử trùng Cái 1

30 Máy sắc thuốc Cái 2

31 Máy sốc tim 2 pha Cái 1

32 Máy soi cổ tử cung Cái 5

33 Máy thở trẻ em Cái 2

34 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 3

35 Máy xoa bóp Cái 1

36 Bồn tắm trẻ sơ sinh bằng inox Cái 2

37 Thiết bị thở áp lực dương liên tục dùng cho TE, trẻ SS Cái 2

38 Các bộ nẹp Bộ 12

39 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 6

40 Bộ khám ngũ quan Bộ 1

41 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái 4

42 Bàn chia thuốc theo thang Cái 1

43 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái 2

44 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 1

45 Cân trẻ sơ sinh Cái 1

46 Tủ lạnh dương tương ứng tủ 126.5L Cái 2

47 Tủ đông băng BTL tương ứng tủ TFW 800 Cái 1
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